
Single Administrative Document (SAD) 

 All goods imported into the European Union (EU) must be declared to the 

customs authorities of the respective Member State using the Single 

Administrative Document (SAD), which is the common import declaration form 

for all the Member States, laid down in the Union Customs Code (UCC) adopted 

in Regulation (EU) 952/2013 (CELEX 32013R0952) and the UCC Transitional 

Delegated Act adopted in Regulation (EU) 2016/341 (CELEX 32016R0341). 

 The declaration must be drawn up in one of the official languages of the 

EU, which is acceptable to the customs authorities of the Member State where the 

formalities are carried out. 

 The SAD may be presented either by: 

 Using an approved computerised system linked to Customs authorities; or 

 Lodging it with the designated Customs Office premises. 

 The main information that shall be declared is: 

 Identifying data of the parties involved in the operation (importer, exporter, 

representative, etc.) 

 Custom approved treatment (release for free circulation, release for 

consumption, temporary importation, transit, etc.) 

 Identifying data of the goods (Taric code, weight, units), location and 

packaging 

 Information referred to the means of transport 

 Data about country of origin, country of export and destination 

 Commercial and financial information (Incoterms, invoice value, invoice 

currency, exchange rate, insurance etc.) 

 List of documents associated to the SAD (Import licenses, inspection 

certificates, document of origin, transport document, commercial invoice etc.) 

 Declaration and method of payment of import taxes (tariff duties, VAT, 

Excises, etc) 

 The SAD set consists of eight copies; the operator completes all or part of 

the sheets depending on the type of operation. 

 In the case of importation generally three copies shall be used: one is to be 

retained by the authorities of the Member State in which arrival formalities are 



completed, other is used for statistical purposes by the Member State of 

destination and the last one is returned to the consignee after being stamped by 

the customs authority. 

 Documents associated to the SAD 

 According to the operation and the nature of the imported goods, additional 

documents shall be declared with the SAD and shall be presented together with it. 

The most important documents are: 

 Documentary proof of origin, normally used to apply a tariff preferential 

treatment 

 Certificate confirming the special nature of the product 

 Transport Document 

 Commercial Invoice 

 Customs Value Declaration 

 Inspections Certificates (Health, Veterinary, Plant Health certificates) 

 Import Licenses 

 Community Surveillance Document 

 Cites Certificate 

 Documents to support a claim of a tariff quota 

 Documents required for Excise purposes 

 Evidence to support a claim to VAT relief 

 Legislation 

 Regulation (EU) 952/2013 of the European Parliament and of the Council 

of 9 October 2013 laying down the Union Customs Code (OJ L-269 10/10/2013) 

(CELEX 32013R0952) 

 Commission Delegated Regulation (EU) 2016/341 of 17 December 2015 

supplementing Regulation (EU) 952/2013 of the European Parliament and of the 

Council as regards transitional rules for certain provisions of the Union Customs 

Code where the relevant electronic systems are not yet operational and amending 

Delegated Regulation (EU) 2015/2446 (OJ L-69 15/03/2016) (CELEX 

32016R0341). 



9. Tài liệu hành chính duy nhất (SAD) của EU 

 Tất cả hàng hóa nhập khẩu vào Liên minh Châu Âu (EU) phải được khai 

báo với cơ quan hải quan của Quốc gia Thành viên tương ứng bằng cách sử dụng 

Tài liệu Hành chính Duy nhất (SAD), đây là mẫu khai báo nhập khẩu chung cho 

tất cả các Quốc gia Thành viên, được quy định trong Hải quan Liên minh. Mã 

(UCC) được thông qua trong Quy định (EU) 952/2013 (CELEX 32013R0952) và 

Đạo luật ủy quyền chuyển tiếp UCC được thông qua trong Quy định (EU) 

2016/341 (CELEX 32016R0341). 

 Tờ khai phải được lập bằng một trong những ngôn ngữ chính thức của EU, 

được cơ quan hải quan của Quốc gia Thành viên nơi thực hiện thủ tục chấp nhận. 

 SAD có thể được trình bày bằng cách: 

 Sử dụng hệ thống máy tính được phê duyệt liên kết với cơ quan Hải quan; 

hoặc 

 Nộp nó tại cơ sở của Cơ quan Hải quan được chỉ định. 

 Các thông tin chính cần khai báo là: 

 Xác định dữ liệu của các bên tham gia hoạt động (nhà nhập khẩu, nhà xuất 

khẩu, người đại diện, v.v.) 

 Xử lý tùy chỉnh được phê duyệt (xuất xưởng để lưu thông tự do, xuất xưởng 

để tiêu thụ, tạm nhập, quá cảnh, v.v.) 

 Dữ liệu nhận dạng của hàng hóa (mã Taric, trọng lượng, đơn vị), vị trí và 

bao bì 

 Thông tin đề cập đến phương tiện vận tải 

 Dữ liệu về nước xuất xứ, nước xuất khẩu và điểm đến 

 Thông tin thương mại và tài chính (Incoterms, giá trị hóa đơn, loại tiền hóa 

đơn, tỷ giá hối đoái, bảo hiểm, v.v.) 

Danh sách các tài liệu liên quan đến SAD (Giấy phép nhập khẩu, giấy 

chứng nhận kiểm tra, chứng từ xuất xứ, chứng từ vận tải, hóa đơn thương mại, 

v.v.) 

Kê khai và phương thức nộp thuế nhập khẩu (thuế quan, thuế VAT, thuế 

tiêu thụ đặc biệt, v.v.) 



Bộ SAD bao gồm tám bản; người vận hành hoàn thành tất cả hoặc một phần 

của tờ tùy thuộc vào loại hoạt động. 

Trong trường hợp nhập khẩu, thông thường ba bản sẽ được sử dụng: một 

bản sẽ được cơ quan có thẩm quyền của Quốc gia Thành viên lưu giữ để hoàn tất 

thủ tục nhập cảnh, bản còn lại được Quốc gia Thành viên nơi đến sử dụng cho 

mục đích thống kê và bản cuối cùng được trả lại cho người nhận hàng sau khi 

được cơ quan hải quan đóng dấu. 

 Các tài liệu liên quan đến SAD 

 Tùy theo hoạt động và tính chất của hàng hóa nhập khẩu, các chứng từ bổ 

sung sẽ được khai báo với SAD và xuất trình kèm theo. Các tài liệu quan trọng 

nhất là: 

 Chứng từ chứng minh xuất xứ, thường được sử dụng để áp dụng ưu đãi thuế 

quan 

Giấy chứng nhận xác nhận tính chất đặc biệt của sản phẩm 

 Vận chuyển tài liệu 

 Hóa đơn thương mại 

 Tờ khai trị giá hải quan 

 Giấy chứng nhận kiểm định (Giấy chứng nhận sức khỏe, thú y, sức khỏe 

thực vật) 

 Giấy phép nhập khẩu 

 Tài liệu giám sát cộng đồng 

 Giấy chứng nhận trích dẫn 

 Tài liệu hỗ trợ yêu cầu hưởng hạn ngạch thuế quan 

 Tài liệu cần thiết cho mục đích thuế tiêu thụ đặc biệt 

 Bằng chứng hỗ trợ yêu cầu giảm thuế VAT 

 Pháp luật 

 Quy định (EU) 952/2013 của Nghị viện và Hội đồng Châu Âu ngày 9 tháng 

10 năm 2013 quy định Bộ luật Hải quan Liên minh (OJ L-269 10/10/2013) 

(CELEX 32013R0952) 



 Quy định được ủy quyền của Ủy ban (EU) 2016/341 ngày 17 tháng 12 năm 

2015 bổ sung Quy định (EU) 952/2013 của Nghị viện và Hội đồng Châu Âu liên 

quan đến các quy tắc chuyển tiếp đối với một số điều khoản của Bộ luật Hải quan 

Liên minh khi các hệ thống điện tử liên quan chưa hoạt động và sửa đổi Quy định 

được ủy quyền (EU) 2015/2446 (OJ L-69 15/03/2016) (CELEX 32016R0341).  

 


